	BỘ TƯ PHÁP


Số:  2396 /BTP-TCCB

V/v gửi đề xuất nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức, tuyển dụng và tiếp nhận 
công chức năm 2019
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày  05 tháng  8  năm 2019



Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực việc các công việc sau: 

1. Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành hành chính hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch công chức năm 2019 (theo biểu 1A + 1B). Báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của từng hạng viên chức năm 2019 (biểu số 2A + 2B).

2. Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức các đơn vị thuộc Bộ (biểu số 3).

3. Đăng ký nhu cầu tiếp nhận công chức các đơn vị thuộc Bộ (biểu số 4)

Văn bản đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch, thăng hạng, tuyển dụng và tiếp nhận công chức kèm theo danh sách gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/8/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Quá thời hạn trên, đơn vị không có văn bản đăng ký coi như không có nhu cầu.


Bộ Tư pháp trân trọng thông báo để Quý đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCCB. 
	TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
đã ký
        Nguyễn Quang Thái


Tên đơn vị: ……………………………..

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH HIỆN CÓ
VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH CỦA TỪNG NGẠCH CÔNG CHỨC 
NĂM 2019
(Kèm theo Công văn số……… ngày…..tháng…..năm 2019 của…………...)

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Tổng số
	Số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có
	Đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch công chức
	Ghi chú

	
	
	
	CVCC hoặc tương đương
	CVC hoặc tương đương
	CV hoặc tương đương
	CS hoặc tương đương
	Nhân viên
	CVCC hoặc tương đương
	CVC hoặc tương đương
	CV hoặc tương đương
	CS hoặc tương đương
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)



Tên Đơn vị: ……………………………..








DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN
DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH ….. LÊN NGẠCH …. NĂM..............

(Kèm theo Công văn số……… ngày…..tháng…..năm 2019 của…………...)

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan đơn vị đang làm việc
	Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch tương đương)
	Mức lương hiện hưởng
	Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi
	Có đề án, công trình
	Được miễn thi
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Hệ số lương
	Mã số ngạch hiện giữ
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị
	Trình độ QLNN
	Trình độ tin học
	Trình độ ngoại ngữ
	
	Tin học
	Ngoại ngữ
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
	……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……..
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)



Tên Đơn vị:…………..

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM …
(Kèm theo Công văn số……… ngày…..tháng…..năm 2019 của…………...)
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Tổng số
	Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có
	Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng của từng hạng viên chức
	Ghi chú

	
	
	
	Hạng I
	Hạng II
	Hạng III
	Hạng IV
	Hạng I
	Hạng II
	Hạng III
	Hạng IV
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	I
	Chức danh nghề nghiệp viên chức
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	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
	…….., ngày … tháng … năm 20 ……..

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


Tên Đơn vị: …………………….








DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN
DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG … LÊN HẠNG … NĂM ………..

(Kèm theo Công văn số……… ngày…..tháng…..năm 2019 của…………... )

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Cơ quan đơn vị đang làm việc
	Thời gian giữ hạng (kể cả thời gian giữ ngạch hoặc hạng tương đương)
	Mức lương hiện hưởng
	Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự thi
	Có đề án, công trình
	Được miễn thi
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	
	
	Hệ số lương
	Mã số hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị
	Trình độ QLNN
	Trình độ tin học
	Trình độ ngoại ngữ
	
	Tin học
	Ngoại ngữ
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	…….., ngày….tháng……năm 20 ……..

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


Tên đơn vị: ……………………………..

ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019
(Kèm theo Công văn số……… ngày…..tháng…..năm 2019 của…………...)
	STT
	Đơn vị
	Ngạch cần tuyển
	Vị trí cần tuyển
	Yêu cầu 
	Biên chế đã thực hiện/ biên chế được giao



	
	
	Chuyên viên
	Kế toán viên
	Văn Thư
	Lưu trữ
	.......
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	…….., ngày … tháng … năm 20 ……..

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


Tên đơn vị: ……………………………..

ĐĂNG KÝ NHU CẦU TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC NĂM 2019
(Kèm theo Công văn số……… ngày…..tháng…..năm 2019 của…………...)
	STT
	Đơn vị
	Ngạch cần tiếp nhận
	Vị trí cần tiếp nhận
	Yêu cầu 
	Biên chế đã thực hiện/ biên chế được giao



	
	
	Chuyên viên
	Kế toán viên
	Văn Thư
	Lưu trữ
	.......
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	…….., ngày … tháng … năm 20 ……..

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 01 A





MẪU SỐ 01 B





MẪU SỐ 02 A





MẪU SỐ 02 B





MẪU SỐ 03





MẪU SỐ 04








